
C1 C2 C3 B1 B2 A1 A2

12/1

PTTC

 Bò chui qua 

cổng

PTNN

Thơ “cây dây leo”

PTNT

Khám phá quả 

cam, quả chuối

PTTC

 TD “Đi bước 

dồn ngang trên 

ghế thể dục”

PTNN

 Thơ “Bác bầu 

bác bí”

PTNN

 Dạy thơ « Cây 

dừa »

PTTC

 Đi nối bàn chân 

tiến lùi.

13/1

PTNT

 Khám phá quả 

cam, quả chuối

PTTM

Vẽ bông hoa

PTTC

Bò chui qua cổng

PTNT

 KP: các loại quả 

quả cam quả 

chuối

PTTC

 TD “Đi bước dồn 

ngang trên ghế 

thể dục”

PTTC 

  Đi nối bàn chân 

tiến lùi

PTNN

 Dạy thơ: “Cây 

dừa”

14/1

PTNN

 Thơ “cây dây 

leo”

PTTC

Bò chui qua cổng

PTTM

Vẽ bông hoa

PTNN

 Thơ “Bác bầu 

bác bí”

PTTM

 VĐTTC “Bài bắp 

cải xanh ”

PTNN

 Làm quen chữ 

cái m,l,n

PTNT

 Toán số 9 (T2)

15/1

TQDN

 Thăm vườn cây 

ăn quả

TQDN

Thăm vườn cây 

ăn quả

TQDN

Thăm vườn cây 

ăn quả

PTTM 

 Vẽ cây ăn quả

PTNT

 KP: Một số loại 

quả

PTNT

 Số 9 tiết 2

PTNN

 Làm quen chữ 

cái: l,m,n

16/1
PTTM

 Vẽ bông hoa

PTNT

Khám phá quả 

cam, quả chuối

PTNN

Thơ “cây dây 

leo”

PTTM

 Dạy hát: “bài 

hát Đố quả”

PTTM 

 Vẽ cây ăn quả

TQDN

 Tham quan vườn 

cây ăn quả

PTNT

 Thăm quan 

vườn cây ăn quả

19/1

PTTC

 Bước lên xuống 

bục cao 30cm

PTNT

Đếm đến 4

PTNN

 Truyện : Cây rau 

của thỏ út

PTTC

 TD “Bật xa 35-

40cm

PTNN 

 Kể chuyện:“Củ 

cải trắng”

PTNT

 Đo độ dài một 

vật bằng các đơn 

vị đo

PTTC

 Ném trúng đích 

nằm ngang bằng 

1 tay

20/1

PTNN

 Truyện : Cây 

rau của thỏ út

PTTC

Bước lên xuống 

bục cao 30cm

PTTM

 Xé dán hoa tua

PTNT:

 Số 5(Tiết1)

PTTC

 TD “Bật xa 35-

40cm

PTTC 

  Ném trúng đích 

thẳng đứng bằng 

1 tay

PTNT

 Đo độ dài một 

vật bằng các đơn 

vị đo

TRƯỜNG MN DU LỄ

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỀ THỰC VẬT (THỰC HIỆN 3 TUẦN TỪ 12/01/2026 - 30/01/2026)
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Ngày
Khối 3T Khối 4T Khối 5T



C1 C2 C3 B1 B2 A1 A2
Ngày

Khối 3T Khối 4T Khối 5T

21/1
PTTM

 Xé dán hoa tua

PTNN

Thơ “cây dây leo”

PTTC

Bước lên xuống 

bục cao 30cm

PTNN 

 Kể chuyện:“Củ 

cải trắng”

PTNT:

 Số 5(Tiết1)

PTNN

 Thơ « Giàn gấc »

PTTM

 DạyVĐTTPH: 

“Lá xanh”

22/1
PTNT

 Đếm đến 4

PTNN

Truyện : Cây rau 

của thỏ út

TCKNXH

Bé tuốt rau ngót

TQDN

 Thăm quan 

vườn rau

TQDN

 Thăm quan vườn 

rau

PTNT

  Khám phá một 

số loại quả

PTNN

 Dạy thơ: “Giàn 

gấc”

23/1

PTTM

 VĐTN: Lý cây 

xanh

PTTM

Xé dán hoa tua

PTNT

 Đếm đến 4

PTTM

 VĐTTC “Bài 

bắp cải xanh”

PTTM

 Dạy hát: “bài hát 

Đố quả

PTTM

 Day VĐTTTPH 

“Lá xanh”

PTTCKNXH

 “Bé làm hoa 

quả dầm”

26/1

PTNT

 Gộp trong PV4 

và đếm

PTTC

Chuyền bắt bóng 

2 bên hàng dọc

PTTM

 VĐTN: Lý cây 

xanh

” PTTC

 TD “Chuyền 

bóng qua đầu

PTNN

 Thơ: Hoa kết trái

PTTC 

  Bật liên tục qua 

7 ô

PTTM

 Tạo hình: Cắt 

dán một số loại 

rau

27/1
PTTM

 Nặn quả cam

PTNT

Gộp trong PV4 và 

đếm

PTTC

Chuyền bắt bóng 

2 bên hàng dọc

PTNN

 Thơ: Hoa kết 

trái”

PTTC

 TD “Chuyền 

bóng qua đầu

PTNT

 Số 9 tiết 3

PTTC

 Bật liên tục qua 

7 ô vòng.

28/1

PTTC

 Chuyền bắt 

bóng 2 bên hàng 

dọc

PTTM

Nặn quả cam

PTNN

Thơ “Bắp cải 

xanh”

PT TC-KN-XH

 Làm hoa quả 

dầm sữa chua

PTNT:

 Xác định vị trí 

trước sau so với 

bạn khác

PTNN

  Truyện "Quả 

bầu tiên”

PTNT

 Toán số 9 (T3)

29/1
TCKNXH

 Bé tuốt rau ngót

PTNN

Thơ “Bắp cải 

xanh”

PTTM

 Nặn quả cam

PTNT:

 Xác định vị trí 

trước sau so với 

bạn khác

PTTM 

 Nặn các loại quả

PTTM

 Cắt dán một số 

loại rau

PTNN

 Kể truyện: “Quả 

bầu tiên”

30/1

PTNN

 Thơ “Bắp cải 

xanh”

TCKNXH

Bé tuốt rau ngót

PTNT

Gộp trong PV4 

và đếm

PTTM 

 Nặn các loại quả

PT TC-KN-XH

 Làm hoa quả 

dầm sữa chua

TCKNXH

 Làm hoa quả 

dầm

PTNT

 Khám phá một 

số loại rau, củ, 

quả


